
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

 

2.  155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chứng khoán 

 

3.  156/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực chứng khoán và thị 

trường chứng khoán 

 

4.  158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Nghị định về chứng khoán phái sinh 

và thị trường chứng khoán phái sinh 

 

5.  159/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Chính phủ Nghị định về quản lý người giữ chức 

danh, chức vụ và người đại diện phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

 

6.  02/2021/NĐ-CP 07/01/2021 Chính phủ Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, 

biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, 

biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng 

minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng 

phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám 

sát hải quan 

 

7.  01/CT-TTg 05/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh Covid 19 

 

8.  01/2021/QĐ-TTg 05/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

 

9.  38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Danh mục công nghệ cao 

được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh 

mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển. 

 

10.  39/2020/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ  

Quyết định về tiêu chí xác định các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 

 

11.  2259/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt "Chương trình Củng cố và 

phát triển hệ thống thông tin chuyên 

ngành dân số đến năm 2030". 
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12.  2269/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực 

và hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp" 

 

13.  2274/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng 

Chính phủ  

Thay đổi thành viên UBQG phòng 

chống AIDS và phòng chống tệ nạn 

ma túy mại dâm 

 

14.  18/QĐ-TTg 05/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc 

gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao 

người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 

11 năm 2021 tại Việt Nam 

 

15.  21/QĐ-TTg 06/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực an toàn thông tin giai 

đoạn 2021 - 2025” 

 

16.  23/QĐ-TTg 07/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình hành động 

quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 

2030 

 

17.  27/QĐ-TTg 07/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng 

lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

18.  2094/BC-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế 

 

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện 

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

giai đoạn 2016-2020. 

 

19.  17/QĐ-BNV 07/01/2021 Bộ Nội vụ 

 

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 

xác định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

 

20.  1677/QĐ-BXD 30/12/2020 Bộ Xây 

dựng 

 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 

của Bộ Xây dựng 

 

21.  42/2020/TT-

BTTTT 

31/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động xuất bản 

 

 

22.  43/2020/TT-

BTTTT 

31/12/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị đầu cuối thông tin di 

động mặt đất - Phần truy nhập vô 

tuyến” 

 

23.  3505/QĐ-BCT 29/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Quyết định về việc công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương được ban hành từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 15/12/2020 
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24.  3575/QĐ-BCT 31/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Ban hành kế hoạch thực hiện các biện 

pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây 

dựng và vận hành khai thác thủy điện 

 

25.  52/2020/TT-BCT 24/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Quy định về số lượng và nguyên tắc 

điều hành hạn ngạch thuế quan nhập 

khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia 

cầm năm 2021 

 

26.  54/2020/TT-BCT 31/12/2020 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 

30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương Quy định về hoạt 

động công vụ của lực lượng Quản lý 

thị trường và Thông tư số 

20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Quy định kiểm tra nội bộ việc 

chấp hành pháp luật trong hoạt động 

công vụ của lực lượng Quản lý thị 

trường 

 

27.  14/2020/TT-

BKHĐT 

31/12/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt 

động cho vay trực tiếp của Quỹ phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

28.  172/2020/TT-

BQP 

30/12/2020 Bộ Quốc 

phòng 

 

Ban hành chương trình, nội dung; 

chương trình khung bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh 

 

29.  173/2020/TT-

BQP 

30/12/2020 Bộ Quốc 

phòng 

 

Quy định chi tiết một số điều của nghị 

định số 96/2020/NĐ-CP ngày 

24/8/2020 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia 

 

30.  3870/QĐ-

BKHCN 

31/12/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, 

chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia 

 

31.  3871/QĐ-

BKHCN 

31/12/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, 

chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia 

 

32.  98/2020/TT-BTC 16/11/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ 

đầu tư chứng khoán 

 

33.  99/2020/TT-BTC 30/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn về hoạt động của Công ty 

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

 

34.  108/2020/TT-

BTC 

21/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 

12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định khung thù lao 

dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

tại Luật đấu giá tài sản 

 

35.  109/2020/TT-

BTC 

25/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 
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36.  110/2020/TT-

BTC 

28/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC 

ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý 

rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền 

thu được từ thanh lý rừng trồng không 

thành rừng, rừng trồng không có khả 

năng thành rừng 

 

37.  112/2020/TT-

BTC 

29/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 

sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

 

38.  113/2020/TT-

BTC 

30/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí chi thường 

xuyên hoạt động kinh tế đường thủy 

nội địa 

 

39.  114/2020/TT-

BTC 

30/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 

31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 

dung về giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ 

chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng 

do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ 

 

40.  115/2020/TT-

BTC 

31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ 

thanh toán trong hoạt động của Kho 

bạc nhà nước 

 

41.  119/2020/TT-

BTC 

31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định về hoạt động đăng ký, lưu 

ký, bù trừ và thanh toán giao dịch 

chứng khoán 

 

42.  120/2020/TT-

BTC 

31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định về giao dịch cổ phiếu niêm 

yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ 

quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng 

quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ 

thống giao dịch chứng khoán 

 

43.  10/2020/TT-

BLĐTBXH 

12/11/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về nội dung hợp đồng lao động, 

hội đồng thương lượng tập thể, nghề, 

công việc có ảnh hưởng xấu tới chức 

năng sinh sản và nuôi con 

 

44.  1615/QĐ-

LĐTBXH 

29/12/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Ban hành danh mục các vị trí công 

chức, viên chức không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác trong các lĩnh vực quản 

lý nhà nước thuộc ngành LĐTBXH và 

danh mục người có chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp tư nhân, công 
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ty TNHH, công ty CP, công ty hợp 

danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức 

vụ 

45.  07/2020/TT-BTP 21/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 

46.  09/2020/TT-BTP 28/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành. 

 

47.  2658/QĐ-BTP 31/12/2020 Bộ Tư 

pháp 

 

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021. 

 

48.  3060/QĐ-

BTNMT 

30/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí 

Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến 

lược phát triển bền vững biển Đông Á 

tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019” 

 

49.  19/2020/TT-

BTNMT 

30/12/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

Ban hành Danh mục chất phân tán 

được phép sử dụng trong vùng biển 

Việt Nam và hướng dẫn về quy trình 

sử dụng chất phân tán trong ứng phó 

sự cố tràn dầu trên biển 

 

50.  01/VBHN 06/01/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, 

sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội 

phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh 

Lào Cai 

 

51.  9294/CT-BNN-

QLCL 

30/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 

 

52.  49/CT-BNN-

TCTS 

06/01/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn  

Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho 

người và tàu cá hoạt động thủy sản 

 

 

53.  88/QĐ-BNN-

PCTT 

06/01/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

phòng chống thiên tai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

54.  15/2020/TT-

BNNPTNT 

25/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật nhập khẩu 

 

55.  16/2020/TT-

BNNPTNT 

28/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 
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56.  17/2020/TT-

BNNPTNT 

28/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

 

57.  18/2020/TT-

BNNPTNT 

28/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành khuyến nông và chuyên 

ngành quản lý bảo vệ rừng 

 

58.  19/2020/TT-

BNNPTNT 

30/12/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành, liên 

tịch ban hành 

 

59.  310/QĐ-

TCQLĐĐ 

31/12/2020 Tổng cục 

Quản lý 

đất đai - 

Bộ 

TN&MT 

Ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ 

sung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm 

2020 của Tổng cục Quản lý đất đai 

(lần 2) 

 

Sao y số 

14/SY-

UBND 

ngày 
07/01/2020 
 

60.  5630/QĐ-ĐCT 29/12/2020 Đoàn Chủ 

tịch Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ 

Việt Nam 

Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp 

việc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, 

vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải 

quyết một số vấn đề xã hội liên quan 

đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" và 

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai 

đoạn 2017-2025” 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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